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71 Handig om te weten...

1.1 Beknopte grammatica
	z Het l idwoord

Het Vietnamees kent geen lidwoord (zoals de, het en een in het Neder-
lands). In plaats daarvan kent het Vietnamees de klasserende lidwoor-
den zoals bijvoorbeeld:

- cái: voorwerpen
cái nhà het huis

- con: meestal voor dieren
con chuột de rat

	z Het zelfstandig naamwoord

Het zelfstandig naamwoord kent geen geslachtsvorm. Het meervoud 
wordt gevormd door het plaatsen van các of những vóór het zelfstandig 
naamwoord.

- những/các con chuột de ratten

	z Het werkwoord 

De Vietnamese werkwoorden worden niet vervoegd. Ze blijven hetzelf-
de ongeacht het geslacht, de persoon of tijdsvorm. Om aan te geven 
dat een handeling in de verleden tijd is gebeurd gebruikt men de bepa-
ling đã. Om aan te geven dat een handeling in de toekomstige tijd gaat 
gebeuren, gebruikt men de bepaling sẽ.

- tôi đã đi ik ben gegaan
- tôi sẽ đi ik zal gaan

Het koppelwerkwoord ‘zijn’ oftewel là wordt niet gebruikt als er een 
bijvoeglijk naamwoord of een plaatsaanduiding wordt gebruikt.

- tôi mệt ik (ben) moe
- tôi ở Hà Nội ik (ben) in Hanoi 
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8 	z De vragende vorm 

Om een zin in vragende vorm te zetten gebruikt men de vragende 
voornaamwoorden zoals bijvoorbeeld:

- nào welke?
- bàn nào? welke tafel?

Het is ook mogelijk om een vraag te stellen met không of phải không aan 
het einde van een zin:

- anh về nhà không? ga je naar huis?
- anh về nhà phải không? je gaat naar huis, nietwaar?

	z De ontkenning 

De ontkenning wordt aangeduid door không te plaatsen vóór het werk-
woord, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord.

- tôi không đi ik ga niet
- tôi không có nhà ik heb geen huis
- tôi không mệt ik ben niet moe
- tôi ăn không nhiều ik eet niet veel

	z De aanspreekvormen

In het Vietnamees is het ingewikkeld om iemand juist aan te spreken. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd, geslacht en status. Over 
het algemeen zijn de vuistregels als volgt:

1 Ông meneer
Bà mevrouw

Dit is een beleefdheidsvorm en wordt toegepast in de situatie waar wij 
‘u’ gebruiken.

2 Bạn vriend(in)

Bạn geldt voor zowel man als vrouw en wordt toegepast in de situatie 
waar wij ‘je’ of ‘jij’ gebruiken. Vaak wordt in deze situatie ook de voor-
naam in plaats van ‘bạn’ gebruikt.

3 Anh oudere broer
Chị oudere zus
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292 Praktische zaken

2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Ở đâu có ngân hàng/chỗ đổi tiền gần đây?
ẻuh doow kóh ngən hàang/tjõo doỏi tìehn ĝə̀n dei?

Kan ik hier deze ... inwisselen?
Tôi có thể đổi tiền từ ... tại đây không?
tooi kóh thẻe doỏi tìehn ... taại dei goong?

Kan ik hier pinnen?
Tôi có thể rút tiền tại đây không?
tooi kóh thẻe róet tìehn taại dei goong?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?
Tôi có thể lấy tiền bằng thẻ tín dụng tại đây được không?
tooi kóh thẻe doỏi tìehn bàng thẻh tíen zọeng taại dei goong?

Hoeveel provisie moet ik betalen?
Tôi phải trả bao nhiêu tiền thủ tục?
tooi vaải tjảa baau njieuw tìehn thỏe tọek?

Waar moet ik tekenen?
Tôi phải ký tên ở đâu?
tooi vaải kíe teen ẻuh doow?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?
Tôi có thể nhận tiền giấy mệnh giá nhỏ không?
tooi kóh thẻe njəṇ tìehn ziéi mẹenh ziáa njỏh goong?

Ik zoek een geldautomaat
Tôi đang tìm máy rút tiền?
tooi daang tìem mái zóet tìehn?

Wat is het minimum/maximum?
Số tiền ít/nhiều nhất là bao nhiêu?
sóo tìehn íet/njièuw njə́t làa baau njieuw?

Mag ik ook minder opnemen?
Tôi có thể rút ít hơn không?
tooi kóh thẻe róet íet heuhn goong?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België
Đây là chi tiết ngân hàng của tôi ở Hà Lan/Bỉ
dei làa tjie tíeht ngən hàang koẻa tooi ẻuh hàa laan/bỉe
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30 Dit is mijn bankrekeningnummer
Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi
dei làa sóo taài gwảan ngən hàang koẻa tooi

Ik wil graag geld wisselen
Tôi muốn đổi tiền
tooi móehn doỏi tièhn

euro tegen ...
tiền euro ra tiền ...
tièhn euhroo zaa tièhn ...

Wat is de wisselkoers?
Hối xuất là bao nhiêu vậy?
hoói soéaht làa baau njieuw wẹi?

Kunt u me ook wat kleingeld geven?
Xin cho một ít tiền lẻ?
sien tjoh mọot íet tièhn lẻh?

Dit klopt niet
Cái này không đúng
káai nài goong dóeng

Xin ký tên vào đây U moet hier tekenen
Xin điền vào đây U moet dit invullen
Xin cho xem hộ chiếu? Mag ik uw paspoort zien?
Xin cho xem giấy chứng minh? Mag ik uw identiteitsbewijs zien?
Xin cho xem thẻ ngân hàng? Mag ik uw bankpasje zien?

2.2 Post
con tem postzegels
gói, bưu kiện pakjes

Ik ben op zoek naar een postkantoor
Tôi đang tìm nhà bưu điện
tooi daang tìem njàa bieoe dịehn

Is hier een brievenbus in de buurt?
Gần đây có thùng thư không?
ĝə̀n dei kóh thòeng thuu goong?

Bij welk loket kan ik geld wisselen?
Tôi phải đến quầy nào để đổi tiền?
tooi vaải déen kwèi naàu dẻe doỏi tìehn?
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413 Ontmoetingen

3.1 Algemeen
	z Dank u wel

Bedankt/dank u wel
Cám ơn
káam euhn

Geen dank/graag gedaan
Không có chi
goong kóh tjie

Heel hartelijk dank
Cám ơn nhiều
káam euhn njièuw

Erg vriendelijk van u
Bạn tốt quá
bạan tóot kwáa

Het was me een waar genoegen
Tôi thích lắm
tooi thíek lám

Dank u voor de moeite
Cám ơn bạn nhé
Káam euhn bạan njéh

Dat had u niet moeten doen
Bạn tốt quá
bạan toót kwáa

Dat zit wel goed, hoor
Không có chi
goong kóh tjie

	z Pardon

Pardon
Xin lỗi
sien loõi

Sorry!
Xin lỗi!
sien loõi!

Vietnamees.indd   41Vietnamees.indd   41 12-12-2022   13:0212-12-2022   13:02



O
nt

m
oe

ti
ng

en
Ie

m
an

d 
aa

ns
pr

ek
en

42 Sorry, ik wist niet dat ...
Xin lỗi, tôi không biết ...
sien loõi, tooi goong bíeht ...

Neemt u me niet kwalijk
Cho tôi xin lỗi
tjoh tooi sien loõi

Het spijt me
Cho tôi xin lỗi
tjoh tooi sien loõi

Ik deed het niet expres, het ging per ongeluk
Tôi không có chủ tâm, chỉ là sơ ý thôi
tooi goong kóh tjoẻ təm, tjỉe làa seuh íe thooi

Dat geeft niet, hoor
Không có chi
goong kóh tjie

Laat maar zitten
Đừng bận tâm
dùung bəṇ təm

Dat kan iedereen overkomen
Đâu ai tránh được
doow aai tjánh duuẹuhk

	z Feliciteren en condoleren

Gefeliciteerd met uw verjaardag/naamdag
Chúc mừng sinh nhật/ngày lễ thánh
tjoék mùung sienh njət/ngài lẽe thánj

(Nog) de beste wensen
Chúc mừng (nhé)
 tjoék mùung (njéh)

Gecondoleerd
Xin chia buồn
sien tjieah boèhn

Ik vind het heel erg voor u
Tôi thật buồn cho bạn
tooi thəṭ boèhn tjoh bạan

3.2 Iemand aanspreken
Dag meneer Jaap

Chào ông Jaap
tjaàu oong jaap
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64 4 Onderweg

4.1 De weg vragen
Pardon, mag ik u iets vragen?

Xin lỗi, tôi được phép hỏi ông/bà không?
sien loõi, tooi duuẹuhk véhp hỏi oong/bàa goong?

Ik ben de weg kwijt
Tôi lạc đường
tooi lạak duuèuhng

Weet u een ... in de buurt?
Có ... ở gần đây không?
kóh … ẻuh gə̀n dei goong?

Is dit de weg naar ...?
Đây có phải là đường đến ...?
dei kóh vaải làa duuèuhng déen ...?

Kunt u me zeggen hoe ik naar ... moet lopen/fietsen?
Ông/bà có thể chỉ đường đi bộ/xe đạp đến ... không?
oong/bàa kóh thẻe tjỉe duuèuhng die bọo/seh dạap déen ... goong?

Hoe kom ik daar het snelst met de auto?
Đi ô-tô lối nào thì đến nhanh nhất?
 die ootoo loói naàu thìe déen njanh njə́t?

Hoe kom ik het snelst in ...?
Cách nào đi đến ... nhanh nhất?
kékh naàu die déen ... njanj njə́t?

Hoeveel kilometer is het nog naar ...?
Còn bao nhiêu kilômét nữa thì đến ...?
kòhn baau njieuw kielooméht nuũah thìe déen ...?

Kunt u het op de kaart aanwijzen?
Xin ông/bà chỉ trên bản đồ này?
sien oong/bàa tjỉe tjeen bảan dòo nài?

Mijn navigatiesysteem is kapot, kunt u me vertellen hoe ik in ... kom?
Máy định vị của tôi bị hỏng, ông/bà có thể chỉ cho tôi lối đi đến … không?
 mái dịenh wịe koẻa tooi bịe hỏhng, oong/bàa kóh thẻe tjỉe tjoh tooi loói die 
déen … goong?
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